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Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND 

tỉnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-SYT ngày 10/4/2019 của Giám đốc Sở Y tế 

về việc ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến và hoạt động của Hội đồng 

sáng kiến Sở Y tế Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-SYT, ngày 03/11/2022 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến, đề tài cấp cơ sở năm 2022; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá sáng kiến, đề tài cấp cơ 

sở - Sở Y tế ngày 08/11/2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 108 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp 

công tác đạt cấp cơ sở năm 2022 của công chức, viên chức, người lao động các 

đơn vị trực thuộc và đơn vị thuộc quản lý chuyên môn của Sở Y tế Hà Tĩnh 

(Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng các đề tài nghiên cứu 

khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận cấp cơ sở năm 2022 tại 

đơn vị.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, làm cơ sở cho việc xét danh 

hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định hiện hành.   

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Đức 

 



DANH SÁCH 

Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến đạt cấp cơ sở năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày 09/11/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 
 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị Điểm 

I Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến đạt cấp cơ sở; đề xuất công nhận sáng kiến cấp tỉnh 

1  
Đánh giá hiệu quả Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát 

trong điều trị nội trú bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ tại tỉnh Hà Tĩnh 

Lê Chánh Thành (CN) 

Ngô Quốc Thắng (TK) 

Nguyễn Đại Chiến 

Nguyễn Đình Dũng 

Lê Thị Cẩm Thạch 

Hà Thị Thanh Huyền 

Hoàng Song Hào 

Sở Y tế 85 

2  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình thái tổn thương động mạch vành 

trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 có nhồi máu cơ tim cấp 

Phạm Hữu Đà (CN) 

Nguyễn Đình Tuấn (TK) 

Nguyễn Thị Tuyết Hoà 

Đinh Sỹ Thanh 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

Nguyễn Văn Đường 

Phan Trung Hiếu 

Nguyễn Hoàng Đức 

Lê Thị Hương Dung 

Trần Đình Hải 

Nguyễn Thị Hằng Nga 

Nguyễn Thị Kiệm 

Phan Thị Thu Hiền 

Dương Thị Hương 

Nguyễn Thị Thuỳ Vinh 

BVĐK tỉnh 85 



3  
Nghiên cứu đặc điểm tổn thương di căn xương trên xạ hình xương toàn 

thân bằng 99mTc-MDP của bệnh nhân ung thư phổi tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh 

Võ Văn Phương (CN) 

Hoàng Quang Trung (đồng CN) 

Nguyễn Việt Hùng (TK) 

Đào Văn Hùng 

Phan Thuỳ Như 

Nguyễn Ngọc Chung 

Phạm Thị Hà Oanh 

Nguyễn Minh Chính 

Hoàng Song Hào 

Đoàn Xuân Trường 

Hồ Sỹ Long 

Tô Thị Hường 

Trương Thị Lệ Thuỷ 

BVĐK tỉnh 85 

4  Đánh giá hiệu quả của liệu pháp điều trị sớm theo mục tiêu ở bệnh nhân 

sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Xuân Thái (CN) 

Hoàng Quang Trung (ĐTG) 

Nguyễn Sỹ Trình (TK) 

Nguyễn Trọng Tuyến 

Nguyễn Đức Hoàn 

Nguyễn Đăng Thái 

BVĐK tỉnh 80 

5  
Giải pháp sử dụng thuật toán truy vấn dữ liệu SQL Server và phần mềm 

quản lý Bệnh viện Viettel - HIS trong công tác dược lâm sàng tại Bệnh viện 

Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

Lê Thị Huyền Trang (CN) 

Nguyễn Anh Tuấn (TK) 

Trần Quang Trung 

Trần Thị Nguyệt 

BVĐK TP Hà Tĩnh 85 

II Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến đạt cấp cơ sở 

1  Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ ngành Y tế Hà Tĩnh giai đoạn 

2022 - 2030 

Nguyễn Minh Đức (CN) 

Nguyễn Việt Thắng (TK) 

Nguyễn Đại Chiến 

Lê Quang Phong 

Hoàng Song Hào 

Nguyễn Xuân Thanh 

Phan Minh Toàn 

Nguyễn Hồng Phúc 

Nguyễn Đình Dũng 

Sở Y tế 75 



2  

Giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần giảm thiểu gánh nặng 

bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân giai đoạn 2022 -

2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Đường Công Lự (CN) 

Nguyễn Đình Dũng (TK) 

Phan Quỳnh Lam 

Phạm Thị Thu Hường (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Nguyễn Thúy Hiền (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Hoàng Văn Sơn (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Nguyễn Thị Hải Châu (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Hồ Thị Tú (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Bùi Thành Nam (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Sở Y tế 75 

3  

Đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế trường học giai đoạn 2018-2021 

và một số giải pháp tăng cường công tác y tế trường học giai đoạn 2021-

2025 

Lê Chánh Thành (CN) 

Nguyễn Việt Thắng (TK) 

Nguyễn Đại Chiến 

Nguyễn Đình Dũng 

Nguyễn Thanh Hường 

Phan Quỳnh Lam 

Lê Thị Lệ Hằng (BVĐK tỉnh) 

Hồ Mạnh Tiến (BV Tâm thần) 

Trần Thị Thanh Nhàn (Trung tâm KSBT)  

Từ  Thị Thanh Hằng (Trung tâm KSBT) 

Trần Văn Hiền (Trung tâm KSBT) 

Sở Y tế 75 

4  

Giải pháp tăng cường cơ hội tiếp cận của người dân với dịch vụ dự phòng, 

phát hiện sớm, điều trị và phục hồi chức năng mắt; giảm tỷ lệ các bệnh gây 

mù lòa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Lê Chánh Thành (CN) 

Nguyễn Đại Chiến (TK) 

Nguyễn Anh Tuấn 

Lê Thị Linh Nhâm 

Nguyễn Thị Bạch Ngà 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Lê Thị Thúy Hạnh 

Nguyễn Thanh Hùng 

Lê Công Đức (Bệnh viện Mắt) 

Lê Văn Tịnh (Bệnh viện Mắt) 

Nguyễn Tuấn Sơn (Bệnh viện Mắt) 

Văn Diệu Hằng (Bệnh viện Mắt) 

Sở Y tế 70 



5  
Giải pháp tăng cường động lực làm việc cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật viên thông qua biên tập xuất bản cuốn sách gương người tốt việc 

tốt “Điều dưỡng - Công việc của trái tim” 

Nguyễn Tuấn (CN) 

Nguyễn Việt Thắng (TK)  

Đường Công Lự 

Lê Chánh Thành 

Nguyễn Đại Chiến 

Lê Quang Phong 

Hoàng Song Hào 

Trần Thị Hà 

Nguyễn Hồng Phúc 

Đỗ Thị Thu Hòa (Trung tâm KSBT)  

Nguyễn Thị Thanh Loan (Trung tâm KSBT) 

Đoàn Mỹ Loan (Trung tâm KSBT) 

Nguyễn Nhật Thắng (Trung tâm KSBT) 

Hồ Tuấn Dũng (Trung tâm KSBT) 

Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm KSBT) 

Sở Y tế 75 

6  Giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

Đường Công Lự (CN) 

Hồ Mạnh Tiến (TK, BV Tâm thần) 

Bùi Thị Thu 

Nguyễn Thị Mai 

Trần Thị Thùy Linh 

Võ Phan Khánh Hương 

Trần Xuân Hòa 

Nguyễn Văn Cẩn 

Trương Thị Hiển 

Nguyễn Văn Hải 

Đinh Thị Thương Thương (BVĐK tỉnh) 

Sở Y tế 70 

7  

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước 

nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2012 - 2022 và giải pháp trong giai 

đoạn đến 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Việt Thắng (CN) 

Nguyễn Hồng Phúc (TK) 

Nguyễn Chí Thanh (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Cù Thị Bích Ngọc (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Nguyễn Quốc Việt (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Từ Thị Thanh Hằng (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Trần Mạnh Hùng (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Phan Huy Thông (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Nguyễn Thị Thanh Hải (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Phạm Thị Phương (TT Kiểm soát bệnh tật) 

Sở Y tế 75 



8  Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến chất lượng cuộc sống của nhân 

viên tại Trạm Y tế xã, phường tại Hà Tĩnh và các yếu tố liên quan 

Nguyễn Chí Thanh (CN) 

Hồ Thị Tú (TK) 

Cù Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Trung Hiếu 

Nguyễn Hữu Thanh 

Trần Thị Thu Phương 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
65 

9  
Nghiên cứu thành phần loài, mật độ và tập tính muỗi Anophenles truyền 

bệnh sốt rét; đánh gia nhạy, kháng hóa chất diệt muỗi tại huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh, năm 2021 

Nguyễn Hữu Thanh (CN) 

Trần Công Thái (TK) 

Trần Doãn Hiền 

Lương Thị Toàn 

Trần Thị Phương 

Lương Sơn Hùng 

Cù Thị Bích Ngọc 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
65 

10  

Nghiên cứu thẩm định phương pháp phát hiện Salmonella spp. trong thực 

phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) 

về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp phát hiện, định lượng 

và xác định typ huyết thanh của Salmonella. 

Lê Nữ Cẩm Tú (CN) 

Lê Thị Anh (TK) 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, MP, 

TP 

60 

11  Xây dựng quy trình xác định hàm lượng Ochratoxin A trong Thực phẩm 

bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh quang 

Nguyễn Thị Ánh Hồng (CN) 

Phan Minh Tú (TK) 

Nguyễn Thành Lê 

Phan Thanh Hải 

TT Kiểm nghiệm 

Thuốc, MP, TP 
60 

12  Khảo sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp an toàn thực phẩm tại các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

Đào Thị Phương (CN) 

Lương Thị Hà Liên (TK) 

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 
60 

13  Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật lấy sỏi đường mật chính tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Bạch Tuấn Anh (CN) 

Nguyễn Văn Huy (TK) 

Trương Huy Hưng 

Nguyễn Huy Tuấn 

Nguyễn Doãn Huỳnh 

BVĐK tỉnh 65 



14  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tuỵ 

cấp do tăng Triglyceride tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh 

Lê Văn Dũng (CN) 

Nguyễn Đình Hoàng (TK) 

Nguyễn Viết Hải 

Bùi Văn Thiện 

Nguyễn Thị Nga 

Trần Công Kỳ 

Nguyễn Khắc Văn 

Nguyễn Anh Tuấn 

Ngô Quỳnh Trang 

Nguyễn Thị Tình 

Lê Thị Hường 

Lê Thị Thu 

Trần Ngọc Lâm 

Nguyễn Văn Sơn 

BVĐK tỉnh 70 

15  Đánh giá kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Lê Trọng Đức (CN) 

Phạm Thanh Nhật (TK) 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Từ Văn Giáp 

Bùi Tuấn Anh 

Lê Ngọc Thắng 

Chu Thị Hồng Nga 

Nguyễn Thị Hằng Nga 

BVĐK tỉnh 65 

16  
Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân suy thận mạn - thận nhân tạo chu 

kỳ và một số yếu tố liên quan tại  khoa Thận tiết niệu - Cơ xương khớp 

Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 01-09/2022 

Lê Viết Anh (CN) 

Trần Thị Thanh Hảo (TK) 

Nguyễn Đình Hoàng 

Lê Ngọc Thắng 

Lê Thị Kim Oanh 

BVĐK tỉnh 75 



17  Bước đầu đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh Arnold bằng phương 

pháp  Y học cổ truyền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phạm Hữu Hiếu (CN) 

Đặng Thị Ngọc Hoa (TK) 

Nguyễn Tuấn Anh 

Phan Thị Thu Hà 

Trần Xuân Hường 

Trần Thị Kim Oanh 

Phạm Thị Cẩm Hà 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

Nguyễn Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Loan 

Trần Thanh Sơn 

Nguyễn Thị Minh Hồng 

Trần Thị Thanh Thuỷ 

Đặng Thị Tâm 

Nguyễn Thị Ngoan 

Lê Thị Huệ 

BVĐK tỉnh 70 

18  Khảo sát thời gian khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh Năm 2022 

Nguyễn Đức Chung (CN) 

Phan Thị Nhâm (TK) 

Trần Hoàng Nhân 

Diệp Thị Mai Yến 

Trần Thị Thanh Tú 

Hoàng Quốc Anh 

Phạm Thị Cẩm Thơ 

Trần Quang Huỳnh 

Võ Thị Linh 

Hoàng Yến 

Nguyễn Đình Du 

Hà Huy Hoàng Quân 

Hoàng Nguyễn Hạnh Loan 

BVĐK tỉnh 70 

19  Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh 

Nguyễn Việt Hùng (CN) 

Võ Văn Phúc (TK) 

Vương Khả Quế 

Lê Thị Hà 

Phan Thị Thuỳ Linh 

Trần Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Hoa 

BVĐK tỉnh 65 



20  Phân tích đặc điểm vi sinh và tình hình đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Năm 2021 

Tôn Đức Quý (CN) 

Bùi Hoàng Dương (TK) 

Trương Thị Hương Tràm 

Nguyễn Bá Chung 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

Lê Thị Cẩm Thạch 

Võ Tá Sỹ 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Phạm Thị Hà Linh 

Nguyễn Quang Sáng 

Trần Thị Thảo Trang 

Phạm Thị Huyền 

Trần Thị Thương Huyền 

Lê Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Dinh 

Tập thể khoa Dược 

BVĐK tỉnh 75 

21  Xác định căn nguyên gây bệnh viêm màng não nước trong ở trẻ em tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Đặng Quang Minh (CN) 

Phan Quang Thoả (TK) 

Dương Văn Giáp 

Trương Huy Hưng 

Trần Thị Hương 

Hà Thị Hoài Nam 

Nguyễn Thị Hằng Nga 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Hoàng Thị Ái Vân 

Chu Thị Tố Uyên 

Hà Tuấn Bảo 

Nguyễn Đình Phi 

Nguyễn Thị Khánh 

Hoàng Việt Hà 

Đặng Thị Lý 

BVĐK tỉnh 75 



22  Khảo sát tình hình sử dụng Insulin ở người cao tuổi điều trị đái tháo đường 

typ 2 ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Thái Thọ (CN) 

Lê Thị Mai Phương (TK) 

Hoàng Thị Hạnh 

Nguyễn Thị Hằng Nga 

Trần Thị Hồng 

Nguyễn Bá Trọng 

Trần Sỹ Thắng 

Trần Hữu Phú 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lê Thị Yến 

Nguyễn Thị Trà My 

Nguyễn Thị Thái Hoà 

Võ Thị Hải Yến 

Đào Thị Thu Hường 

BVĐK tỉnh 75 

23  Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh trứng cá của học sinh trường 

trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh năm 2022 

Nguyễn Thị Mến (CN) 

Thái Xuân Hải (TK) 

Trịnh Thị Thu Hiền 

Lê Viết Long 

Nguyễn Thị Hoài Ân 

Đoàn Thị Quyên 

Trịnh Thị Vân 

Nguyễn Thị Tình 

Trần Thị Hoa 

Nguyễn Thị Kim Anh 

Hà Thị Ngân Thương 

Trần Sỹ Thắng 

Lê Hoàng Minh 

BVĐK tỉnh 60 

24  Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan đến người bệnh ung thư 

phổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

Uông Quốc Cường (CN) 

Đào Văn Hùng (TK) 

Nguyễn Đức Phú 

Nguyễn Văn Lâm 

BV ĐK tỉnh 75 



25  Đánh giá kết quả điều trị xuất huyết tiêu hoá do tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

bằng kỹ thuật thắt vòng cao su tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Vương Kim Đức (CN) 

Lê Bá Khánh Chi (TK) 

Hoàng Văn Thành 

Nguyễn Tiến Ngọc Lan 

Nguyễn Phạm Thuỳ Linh 

Nguyễn Thị Hương 

Phan Thị Ánh 

Thái Văn Nhật 

Đặng Nhật Linh 

Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Thị Hải 

Sử Thị Dung 

Đặng Thị Thanh Huyền 

Đoàn Thị Liên 

Nguyễn Thị Hạnh 

Đặng Thị Thuý Hà 

BVĐK tỉnh 70 

26  
Đánh giá hiệu quả giảm đau của phương pháp gây tê ngoài màng cứng và 

phương pháp dùng Morphine đường tĩnh mạch theo kiểu PCA sau phẫu 

thuật lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Ngọc Thịnh (CN) 

Nguyễn Khắc Thanh (TK) 

Nguyễn Viết Thọ 

Nguyễn Thanh Hà 

Nguyễn Hồng Lam 

Trần Thị Hồng 

Vương Khả Quế 

Trương Ngọc Anh 

Nguyễn Trung Dũng 

Trần Quốc Hoàn 

Lê Thị Hoa Hảo 

Nguyễn Thị Thuý 

Mai Hồng Nguyễn 

Dương Thị Hoa 

Nguyễn Văn Tý 

BVĐK tỉnh 70 



27  Đánh giá kết quả phương pháp tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Lê Ngọc Thanh (CN) 

Nguyễn Xuân Thắng (TK) 

Nguyễn Đức Dũng 

Nguyễn Thanh Hà 

Trần Đức Tuấn 

Nguyễn Minh Khuê 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

Đào Khắc chất 

Nguyễn Đình Tài 

Nguyễn Thị Ngọc Phương 

Trần Thị Nhật Anh 

Trần Thị Hải 

BVĐK tỉnh 70 

28  Nghiên cứu kết quả điều trị chửa ngoài tử cung bằng Methotrexate tại khoa 

phụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thị Thanh Hồng (CN) 

Nguyễn Hữu Nhật (TK) 

Nguyễn Viết Thọ 

Trần Thị Trung Thành 

Lâm Phúc Công 

Lê Thị Dung Anh 

Thân Thị Trà Giang 

Phan Thị Quý Linh 

Trương Thị Giang 

Hoàng Thị Kỹ 

BVĐK tỉnh 60 

29  
Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân đau thắt lưng cấp bằng phục 

hồi chức năng kết hợp y học cổ truyền tại Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Tĩnh năm 2022 

Trần Thị Hằng (CN) 

Phan Khắc Tịnh (TK) 

Chu Thị Hoài 

Nguyễn Thị Mỹ 

Trần Xuân Hội 

Lê Hữu Thọ 

Phạm Thị Oanh 

BV Phục hồi chức 

năng 
70 

30  Khảo sát đánh giá hoạt động xây dựng danh mục thuốc tại Bệnh viện Phục 

hồi chức năng Hà Tĩnh năm 2020 

Hoàng Thị Nga (CN) 

Trần Thị Hồng Linh (TK) 

Phan Đăng Lợi 

BV Phục hồi chức 

năng 
65 



31  Khảo sát kiến thức thực hành về vận động thô của người chăm sóc trẻ bại 

não thể co cứng tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Hà (CN) 

Nguyễn Thị Phú (TK) 

Nguyễn Thị Quý 

Chu Thị Hoài 

Nguyễn Thị Hương Giang 

Nguyễn Thị Mỹ 

Đoàn Thị Anh Tú 

BV Phục hồi chức 

năng 
65 

32  Bước đầu đánh giá kết quả can thiệp bài tập nuốt trên bệnh nhân tai biến 

mạch máu não có rối loạn nuốt tại bệnh viện PHCN Hà Tĩnh 

Phạm Thị Phương (CN) 

Trần Thị Thơ (TK) 

Hồ Thị Tĩnh Tư 

Trần Thị Thanh Tâm 

Nguyễn Chí Trung 

Trần Thị Quỳnh 

Võ Thị Tài 

Nguyễn Thị Thúy Vân 

BV Phục hồi chức 

năng 
75 

33  Đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đau vai cấp tại Khoa Y 

học cổ truyền - Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh năm 2022 

Thân Thị Đan Ny (CN) 

Trần Thị Phương Thảo (TK) 

Trần Thị Thảo Linh 

Vương Thị Hà Lê 

Trần Thị Trà Mi 

BV Phục hồi chức 

năng 
65 

34  Bộ công cụ hỗ trợ giao tiếp, phát triển ngôn ngữ cho trẻ có khó khăn về 

giao tiếp và ngôn ngữ 

Thân Thị Hồng Vui (CN) 

Đoàn Thị Ái (TK) 

Phạm Thị Thanh Hiền 

BV Phục hồi chức 

năng 
65 

35  Bước đầu đánh giá tác dụng của bài thuốc tiểu đường-TT trong điều trị 

bệnh nhân đái tháo đường típ 2 

Bùi Thị Mai Hương (CN) 

Trương Công Anh (TK) 

Ngô Đức Hạnh 

Nguyễn Khắc Tùng 

Nguyễn Thị Tú Anh 

Nguyễn Thị Tư 

BV Y học cổ truyền 65 

36  Thực trạng chất lượng hồ sơ bệnh án nội trú và các yếu tố ảnh hưởng tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh năm 2022 

Nguyễn Thanh Hiên (CN) 

Nguyễn Thị Thu Hiền (TK) 

Phan Việt Song 

Trần Thi Lan Thủy 

BV Y học cổ truyền 60 



37  “Ứng dụng Google docs và quét mã QR trong quản lý trang thiết bị khoa 

cận lâm sàng và quản lý nhân lực tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh’’ 

Phan Thị Đào Hạnh (CN) 

Nguyễn Duy Miên (TK) 

Nguyễn Thị Mai 

Lê Tố Nga 

Nguyễn Thị Khánh Diệu 

Nguyễn Thị Lịch 

BV Phổi 75  

38  Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel để làm bảng chấm công tự động và 

một số công việc liên quan 

Nguyễn Thị Khánh Diệu (CN) 

Phan Thị Đào Hạnh (TK) 
BV Phổi 70 

39  Thực trạng mắc COVID-19 của người nhà chăm sóc bệnh nhân COVID-

19 tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh năm 2021 - 2022 và một số yếu tố liên quan 

Nguyễn Thị  Hoài Thương (CN) 

Hoàng Thị Ngọc (TK) 
BV Phổi 60 

40  Cải tiến quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị covid tại bệnh viện 

phổi 

Phan Thị Đào Hạnh (CN) 

Nguyễn Thị Xuân (TK) 

Phạm Thị Loan 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trương Văn Thành 

BV Phổi 70 

41  Đánh giá chiều dày lớp sợi thần kinh quanh gai của bệnh nhân Glocom 

bằng máy OCT tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh 

Lê Công Đức (CN) 

Lê Duy Tuấn Anh (TK) 

Lê Văn Tịnh 

Phạm Thị Trà Giang 

Trần Thị Thanh 

Hoàng Thị Nga 

Đặng Thị Nhật Lệ 

Lê Thị Ánh 

Lê Thị Hiền 

BV Mắt 65 

42  
Tìm hiểu thực trạng và đánh giá tổ chức kế toán tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh 

Lê Văn Vĩnh (CN) 

Trịnh Quang Phiệt (TK) 

Đào Thị Nguyệt 

BV Mắt 60 

43  Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị trầm cảm tại Bệnh viện Tâm thần 

Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Kim Vui (CN) 

Trần Thị Hương Trâm (TK) 

Lê Văn Luật 

Phạm Văn Long 

Đường Thị Ngọc Hiền 

Nguyễn Thị Cúc 

BV Tâm thần 60 



44  Mô tả một số đặc điểm lâm sàng trên bệnh nhân động kinh điều trị tại Bệnh 

viện Tâm thần Hà Tĩnh năm 2022 

Lê Thị Quỳnh Nga (CN) 

Trần Thị Hoa Hường (TK) 

Nguyễn Văn Mạnh 

Trần Thu Hằng 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Hữu Đạo 

BV Tâm thần 60 

45  Sáng kiến cải tiến xe tiêm sử dụng trong toàn bệnh viện tại Bệnh viện Tâm 

thần Hà Tĩnh 

Trần Khắc Tới (CN) 

Bùi Đức Nguyên (TK) 

Nguyễn Tiến Hùng 

Nguyễn Thị Thanh 

Phùng Thị Thủy 

Nguyễn Thị Nguyệt Linh 

Hoàng Thị Thanh Tâm 

Lê Thị Hằng Nga 

Nguyễn Thị Oanh 

BV Tâm thần 70 

46  Đánh giá chất lượng cuộc sống của người nhà bệnh nhân rối loạn tâm thần 

và hành vi do sử dụng rượu tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 

Trần Thị Hồng Ngân (CN) 

Nguyễn Thị Oanh (TK) 

Nguyễn Đình Thiện 

Trương Thị Phương Thảo 

Nguyễn Thị Hồng Thủy 

Bùi Thị Huyền Thương 

Trần Thị Đam 

BV Tâm thần 65 

47  Một số nhận định điều dưỡng trên người bệnh trầm cảm điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Kim Hoa (CN) 

Văn Thị Thái Thành (TK) 

Lê Thị Thanh Thúy 

Hồ Thị Minh Phương 

BV Tâm thần 60 

48  Đánh giá chất lượng sống của bệnh nhân động kinh tại Bệnh viện Tâm thần 

Hà Tĩnh 

Võ Thanh Hùng (CN) 

Lê Văn Luật (TK) 

Nguyễn Đình Thiện 

Nguyễn Văn Mạnh 

Đường Thị Ngọc Hiền 

Bùi Thị Thùy Dung 

Phan Thị Nụ 

BV Tâm thần 60 



49  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của người bệnh nhiễm Covid-19 điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

Trần Nguyên Phú (CN) 

Nguyễn Sử Minh Ngọc (TK) 

Thân Hùng Cường 

Lê Việt Hòa 

BVĐK TP Hà Tĩnh 75 

50  Kiến thức, thái độ, thực hành báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố liên 

quan tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh năm 2022 

Nguyễn Tiến Vũ (CN) 

Lê Thị Quỳnh Trâm (TK) 

Dương Chí Lực 

Phạm Thị Hà Trang 

Phan Thị Long 

BVĐK TP Hà Tĩnh 70 

51  
Đánh giá kết quả điều trị vết thương khuyết hổng phần mềm bằng phương 

pháp phẫu thuật ghép da mỏng tự thân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 

Lê Quân Thành (CN) 

Võ Huỳnh Đức (TK) 

Lê Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Hà Long 

BVĐK TP Hà Tĩnh 60 

52  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi đến khám và điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh năm 2022 

Trần Anh Pháp (CN) 

Nguyễn Thị Bình (TK) 

Lê Thị Minh 

BVĐK TP Hà Tĩnh 65 

53  Đánh giá kết quả tế bào học bệnh lý bướu nhân tuyến giáp bằng phương 

pháp chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm 

Bùi Đức Hiển (CN) 

Trần Quốc Ánh (TK) 

Nguyễn Tiến Vũ 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 

BVĐK TP Hà Tĩnh 65 

54  Đánh giá kết quả điều trị gãy kín đầu dưới xương quay bằng kéo nắn bó bột 

tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh năm 2022 

Dương Văn Vịnh (CN) 

Võ Quốc Chung(TK) 

Nguyễn Hà Long 

Trần Hậu Thiệp 

BVĐK TP Hà Tĩnh 65 

55  Khảo sát kiến thức và thực hành chăm sóc người bệnh thở máy của điều 

dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh năm 2022 

Lê Thị Cầu (CN) 

Nguyễn Thị Minh Tâm (TK) 

Phan Thị Thanh Loan 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 

BVĐK TP Hà Tĩnh 65 

56  Nghiên cứu thực trạng bệnh quanh răng của người cao tuổi đến khám tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

Ngô Tuấn Anh (CN) 

Trần Thị Khánh Liên (TK) 

Lê Văn Dũng 

Lê Thị Diễu Thúy 

Lê Thị Ngọc 

BVĐK TP Hà Tĩnh 65 



57  Đánh giá kết quả phẫu thuật nạo V.A bằng dụng cụ cắt hút Hummer qua 

nội soi tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

Nguyễn Văn Đạo (CN) 

Lê Văn Hà (TK) 

Bùi Thị Hải Anh 

Nguyễn Thị Thu 

Hồ Xuân Khánh 

BVĐK TP Hà Tĩnh 60 

58  
Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 

cuối tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2022 bằng bộ câu hỏi eq- 

5d- 5l và một số yếu tố liên quan 

Hà Huy Hiệu (CN) 

Đặng Diên (TK) 

Nguyễn Chơn 

Lê Thị Mai 

Bùi Thị Mai Lê 

Nguyễn Thị Hà Nam 

BVĐK TX Kỳ Anh 70 

59  
Đánh giá kết quả của phương pháp Tiêm Nội Khớp bằng Corticosteroid 

trong điều trị viêm khớp do thoái hóa khớp gối nguyên phát tại Bệnh viện 

Đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2021 

Ngô Như Sơn (CN) 

Lê Hải Nam (TK) 

Lê Thị Nguyệt Linh 

Phạm Thị Quỳnh  Nga 

Phan Thị Kim Thu 

Lê Thị Thanh Chung 

Võ Thị Ngọc Anh 

BVĐK TX Kỳ Anh 60 

60  Khảo sát đánh giá thời gian chờ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện 

Đa khoa thị xã Kỳ Anh 6 tháng cuối năm 2021 

Trần Thị Minh Diệp (CN) 

Hà Thị Thanh Tâm (TK) 

Trương Công Long 

Nguyễn Thị Lâm 

Bùi Thị Minh Thư 

Nguyễn Thanh Trâm 

BVĐK TX Kỳ Anh 70 

61  
Khảo sát việc tuân thủ điều trị và kiến thức phòng biến chứng đái tháo 

đường của bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 6 

tháng đầu năm 2022 

Nguyễn Thị Huyền Trang (CN) 

Dương Thành Long (TK) 

Trần Thị Lệ Quyên 

Nguyễn Hoài Nam 

Lê Thị Nhung 

Hà Thị Thanh Tâm 

BVĐK TX Kỳ Anh 60 

62  
Nghiên cứu trị số siêu âm doppler động mạch rốn và động mạch não giữa 

thai nhi bình thường trên 20 tuần tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 

năm 2022 

Nguyễn Việt Phương (CN) 

Dương Thụy Kim Oanh (TK) 

Nguyễn Thị Kim Oanh 

Thiều Quang Phúc 

Bùi Anh Quốc 

Trần Hải Yến 

BVĐK TX Kỳ Anh 65 



63  Đánh giá kết quả tạo hình vết thương khuyết hỗng phần mềm búp ngón 

tay bằng vạt v-y tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2021 

Lê Hải Nam (CN) 

Nguyễn Thanh Long (TK) 

Võ Thị Quyền 

Phạm Thị Ngân 

Nguyễn Tiến văn 

Phan Xuân Thọ 

BVĐK TX Kỳ Anh 65 

64  Sáng kiến hệ thống dẫn lưu hút - kín trong phẫu thuật chấn thương tại 

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 

Nguyễn Tiến Văn (CN) 

Thiều Thị Liên (TK) 

Nguyễn Thanh Long 

Đào Văn Hậu 

BVĐK TX Kỳ Anh 60 

65  
Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân tăng 

huyết áp cao tuổi tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên 

năm 2022 

Nguyễn Văn Lợi (CN) 

Dương Thị Phương Anh (ĐTG) 

Nguyễn Thị Hương (TK) 

BVĐK huyện Cẩm 

Xuyên 
65 

66  Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ 

tại đơn vị Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ năm 2022 

Hoàng Thị Ánh Ngọc (CN) 

Lê Việt Văn (TK) 

Phạm Dũng Nhi 

BVĐK huyện Đức 

Thọ 
68 

67  
Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân xơ gan có đái 

tháo đường tại Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ 

năm 2020-2022 

Lê Huyền Trang (CN) 

Lê Xuân Quảng (TK) 

Nguyễn Thanh Hà 

Nguyễn Ngọc Chiến 

Nguyễn Thị Thơm 

Trần Thị Bích Thuận 

BVĐK huyện Đức 

Thọ 
63 

68  
Khảo sát tình trạng tăng acid uric máu ở bệnh nhân đến khám sức khỏe tại 

phòng khám Nội Cơ Xương Khớp bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ từ 

tháng 01 đến tháng 10 năm 2022 

Nguyễn Thanh Hà (CN) 

Lê Huyền Trang (TK) 

Nguyễn Ngọc Chiến 

Nguyễn Thị Thơm 

Lê Xuân Quảng 

BVĐK huyện Đức 

Thọ 
65 

69  
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của viêm 

phổi sơ sinh tại Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ năm 2020-

2022 

Lê Thị Thanh (CN) 

Nguyễn Thị Mai Hiền (TK) 

Võ Thị Kim Nhung 

Trần Thị Bích Thuận 

BVĐK huyện Đức 

Thọ 
65 

70  
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc chống huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ 

không do bệnh van tim điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 

năm 2022 

Dương Hùng Anh (CN) 

Nguyễn Đình Hoàng (TK) 

Nguyễn Ngọc Trãi 

BVĐK huyện Lộc 

Hà 
65 



71  Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 trên bệnh 

nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà năm 2022 

Hồ Thị Cúc (CN) 

Hoàng Hiệp (TK) 

Nguyễn Song Nhật 

Võ Thị Trâm 

BVĐK huyện Lộc 

Hà 
65 

72  Thực trạng tuân thủ quy trình đặt và chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi 

của Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê năm 2022 

Nguyễn Thị Thanh Huyền (CN) 

Trần Thị Kim Vân (TK) 

Chu Văn Trượng 

Nguyễn Duy Bình 

Nguyễn Xuân Đức 

Phạm Mạnh Hà 

Hồ Thị Lệ Thủy 

Trương Thị Minh Huệ 

Võ Thị Oanh 

Đinh Thị Thuận 

BVĐK huyện Hương 

Khê 
65 

73  
Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm một số 

chỉ số hóa sinh tại Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa huyện Hương 

Khê 

Phan Thị Trang (CN) 

Hà Thị Thùy (TK) 

Cao Viết Sơn 

Nguyễn Thị Hồng Xoan 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thị Hanh 

Võ Thị Oanh 

Hồ Thị Lệ Thủy 

BVĐK huyện Hương 

Khê 
60 

74  
Tìm hiểu kiến thức, thực hành về phòng biến chứng hạ đường huyết của 

bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hương Khê năm 2022 

Nguyễn Thị Việt (CN) 

Phạm Phương Thảo (TK) 

Phạm Văn Thành 

Hồ Thị Hà 

Đinh Thị Quyên 

Lê Khắc Hùng 

Hồ Thị Lệ Thủy 

Từ Thị Ngân 

Bùi Thị Huyền 

Nguyễn Xuân Đức 

BVĐK huyện Hương 

Khê 
60 



75  Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú đối với công tác điều dưỡng tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê năm 2022 

Nguyễn Thị Mai (CN) 

Lê Thị Toàn (TK) 

Lê Anh Hùng 

Phan Thị Hương 

Phạm Văn Thành 

Phan Thị Trang 

Đinh Toàn Đạt 

Nguyễn Thị Hanh 

BVĐK huyện Hương 

Khê 
60 

76  
Khảo sát tình trạng tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường đang điều trị 

ngoại trú tại Phòng khám Nội tiết - Bệnh viện Đa khoa huyện Hương khê 

năm 2022 

Nguyễn Thị Lam (CN) 

Lê Hữu Khanh (TK) 

Phạm Thị Lê 

Trần Thị Hòa 

Nguyễn Cao Cường 

Nguyễn Thanh Biểu 

Hồ Thị Lệ Thủy 

Lê Hữu Quế 

BVĐK huyện Hương 

Khê 
60 

77  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học và kết quả 

điều trị cắt polyp đại trực tràng bằng thòng lọng nhiệt qua nội soi tại Bệnh 

viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh năm 2022 

Đinh Duy Liêu (CN) 

Dương Công Đại Trường  (TK) 

Trương Văn Thương 

BVĐK TTH Hà Tĩnh 60 

78  

Mối liên quan giữa tỷ bạch cầu trung tính/lympho với nồng độ 

procalcitonin huyết thanh và giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm 

qsofa kết hợp tỷ lệ bạch cầu trung tính/lympho trên nhóm bệnh nhân sepsis 

tại Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh 

Trần Đình Trung (CN) 

Mai Văn Lục  

Hoàng Trung Tiến  

Trương Văn Quý  

Phạm Thị Hằng  

Phan Quốc Sơn 

BVĐK TTH Hà Tĩnh 75 

79  Đánh giá mô hình bệnh tật và một số yếu tố liên quan đến khách hàng 

BHYT điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh năm 2022 

Phạm Văn Quyết (CN) 

Nguyễn Thị Phương Dung (TK) 

Ngô Thị Ý Nhi  

Phan Thị Huyền 

BVĐK TTH Hà Tĩnh 60 

80  Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt amiđan và nạo VA đồng thời bằng 

dao Plasma tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh 

Lô Phương Trà (CN) 

Lưu Xuân Hải 

Chu Văn Quyền 

Đặng Thị Hằng 

Nguyễn Thị Xuân Mai 

Nguyễn Thành Đạt 

Trần Thị Giang 

BVĐK TTH Hà Tĩnh 65 



81  Đánh giá thực trạng và các yếu tố liên quan đến vệ sinh tay thường quy tại 

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh năm 2022 

Nguyễn Thị Vân (CN) 

Đặng Văn Duyên 
BVĐK TTH Hà Tĩnh 60 

82  Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị BHYT ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2022 

Trần Thị Nga (CN) 

Nguyễn Thị Hồng Nhung (TK) 
BVĐK TTH Hà Tĩnh 60 

83  
Sáng kiến cải tiến móc treo túi nước tiểu đôi di động 

Nguyễn Thị Huyền (CN) 

Nguyễn Trung Kiên 

Nguyễn Thị Nhung 

BVĐK TTH Hà Tĩnh 60 

84  Khảo sát tình trạng chăm sóc sản phụ sau sinh thường tại Khoa Sản phụ -  

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh 

Trần Thị Hoài (CN) 

Phạm Thị Huyên 

Lê Thị Mỹ Duyên 

Nguyễn Thị Hòa 

Bệnh viện đa khoa 

Sài Gòn - Hà Tĩnh 
60 

85  Đánh giá tình trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú năm 2022 tại Bệnh viện 

Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Oanh (CN) 

Nguyễn Thị Thu 

Bệnh viện đa khoa 

Sài Gòn - Hà Tĩnh 
60 

III 
Đề nghị đặc cách: Các tác giả đạt giải trong Cuộc thi “Thiết kế Poster cải tiến chất lượng lĩnh vực điều dưỡng chăm sóc người bệnh ngành Y tế Hà Tĩnh lần 

thứ II” năm 2022 - Quyết định số 351/QĐ-SYT ngày 30/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế  

1  Giải pháp phòng tránh trật khớp háng sau mổ thay khớp háng nhân tạo tại 

BVĐK tỉnh 

Trần Ngọc Sâm 

Trần Thị Hải 

Chu Hồng Nga 

Hoàng Thị Vân 

Hoàng Thị Kỷ 

Trần Quốc Hoàn 

Võ Thị Nguyệt 

Nguyễn Thị Lý 

Nguyễn Thị Hải 

Trương Thị Giang 

Phan Thị Đức 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Hồng Lam 

BVĐK tỉnh 
Giải 

nhất 

2  Giải pháp cải tiến trong hoạt động chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại 

Bệnh viện Phổi 

Nguyễn Trung Thành (CN) 

Nguyễn Thị Hoài Thương (TK) 

Trương Văn Thành 

Nguyễn Thị Thanh 

BV Phổi 
Giải 

nhì 



3  Giải pháp sản phẩm hộp đỡ đẻ dụng cụ ngoại viện tại Khoa Sản, Bệnh viện 

Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Thanh (CN) 

Đinh Thị Hoài Ngân (TK) 

Nguyễn Thị Bích Việt 

Nguyễn Thị Hồng Khánh 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
Giải 

nhì 

4  
Giải pháp phòng ngừa loét do đè ép tại Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh 

Bùi Thị Thu Hằng (CN) 

Trần Thị Trà Mi (TK) 

Phạm Thị Phương 

Trần Tuấn Sơn 

Trần Thanh Bình 

Dương Thị Tân 

BV Phục hồi chức 

năng 
Giải ba 

5  Giải pháp đảm bảo tuân thủ chỉ định nhỏ/tra thuốc điều trị bệnh về mắt tại 

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 

Hồ Thị Hương (CN) 

Nguyễn Thị Kim Oanh (Tk) 

Nguyễn Tiến Dũng 

Nguyễn Thái Sơn 

BVĐK TX Kỳ Anh Giải ba 

6  Giải pháp phòng ngừa té ngã – Cho bệnh nhân vững vàng từng bước đi  

tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 

Phan Thị Bình (CN) 

Trần Ngọc Anh (TK) 

Lê Văn Toàn 

BV Y học cổ truyền Giải ba 

7  
Áp dụng quy trình xác định đúng người bệnh khi cung cấp dịch vụ 

Võ Thị Thanh Hòa (CN) 

Nguyễn Thị Hoài (TK) 

Phan Thị Hồng Cúc 

Phạm Thị Phương Lan 

TTYT huyện Nghi 

Xuân 
Giải ba 

8  Giải pháp cải tiến chất lượng phòng ngừa sự cố nhầm thuốc liên quan đến 

danh mục nhìn giống nhau, đọc giống nhau  

Đoàn Xuân Trường (CN) 

Hồ Sỹ Long (TK) 

Nguyễn Thị Kiệm 

Đoàn Thị Liên 

Nguyễn Thị Tuyết 

Nguyễn Đăng Thái 

Ngô Quỳnh Trang 

Đoàn Thị Quyên 

Trần Xuân Hường 

Võ Thị Hải Yến 

Trương Thị Như 

Nguyễn Quyết 

Trần thị Mỹ An 

Võ Thị Bé 

BVĐK tỉnh 
Giải 

KK 



9  Giải pháp cải tiến quy trình gọi nhân viên đến giường bệnh tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Trần Sỹ Thắng (CN) 

Trần Thị Thanh Bình (TK) 

Trần Hoàng Nhân 

Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Trần Thị Nhật Anh 

Trần Thị Thương Huyền 

Lê Thị Kim oanh 

Nguyễn Văn Lâm 

BVĐK tỉnh 
Đặc 

cách 

10  Giải pháp phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện 

Đa khoa huyện Lộc Hà 

Thái Hữu Mạo (CN) 

Nguyễn Thị Hà (TK) 

BVĐK huyện Lộc 

Hà 

Giải 

KK 

11  Giải pháp chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Hoài Thu (CN) 

Phạm Thị Mỹ (TK) 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Thị Thu Huệ 

Nguyễn Thị Mai Sương 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
Giải 

KK 

12  Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ bệnh án tại khoa điều trị - Bệnh 

viện Phổi Hà Tĩnh 

Trần  Thanh Tú (CN) 

Trần Thị Thắm (TK) 

Nguyễn Văn Năm  

Nguyễn Thị Quỳnh 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

BV Phổi 
Giải 

KK 

13  
Giải pháp phòng ngừa trượt ngã tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 

Nguyễn Thị Thúy Hằng (CN) 

Trần Thị Thảo Linh (TK) 

Cù Thị Oanh 

Nguyễn Thị Thọ Xuân 

Bùi Thị Hiền Lương 

BV Phục hồi chức 

năng 

Giải 

KK 

14  Cải tiến phương pháp da kề da đối với trẻ sơ sinh bằng cách sử dụng túi 

Kangaroo 

Nguyễn Thị Huyền (CN) 

Nguyễn Thị Tâm (TK) 

Bệnh Đa khoa TTH 

Hà Tĩnh 

Giải 

KK 

15  
Giải pháp cung cấp gói đồ vải và vật dụng thiết yếu cho bệnh nhân 

Đậu Đức Hiếu (CN) 

Hoàng Tuấn Anh (TK) 

Nguyễn Đức Khoa 

Nguyễn Thị Thanh 

TTYT huyện Kỳ 

Anh 

Giải 

KK 

16  Đánh giá thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo mô hình chăm sóc 

chính tại Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân 

Trần Thị Tuyết Mai (CN) 

Đặng Duy Anh (TK) 

Phạm Thị Hoa 

Nguyễn Thị Như Na 

TTYT huyện Nghi 

Xuân 

Giải 

KK 



17  
Giải pháp thực hiện quy trình bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

Đặng Bá Cường (CN) 

Lê Vạn Thịnh (TK) 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

TTYT huyện Can 

Lộc 

Giải 

KK 

18  
Giải pháp nhận diện chính xác người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Hà Tĩnh (Đạt giải nhất kết quả bình chọn của khán giả tại Hội thi 

Poster Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ X) 

Lê Thị Cầu (CN) 

Phan Thị Thanh Loan (TK) 

Nguyễn Thị Minh Tâm 

BVĐK TP Hà Tĩnh 

Giải 

Nhất 

bình 

chọn 
 

Tổng số có 108 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được công nhận./. 
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